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TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TRUNG CẤP 
CHUYÊN NGHIỆP
(Ban hành theo Quyết định số …..  ngày ..… tháng ….. năm 20…  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.)
	· Ngành đào tạo: 
	QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	· Tên tiếng Anh:   
	BUSINESS MANAGEMENT

	· Mã ngành:           
	42340101

	· Loại hình đào tạo: 
	Chính quy 2 năm



1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO.
Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh có khả năng:
1.1. Kiến thức: 
· Nhận thức được những kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật đại cương.
· Giải thích được các khái niệm cơ bản trong họat động kinh doanh.
· Hiểu biết các nguyên lý kinh doanh và các phương pháp quản trị trong các lĩnh vực về marketing, quản lý chất lượng; quản lý bán hàng, nghiệp vụ kinh doanh, quản lý doanh nghiệp.
1.2. Kỹ năng: 
Kỹ năng cứng
· Đàm phán và xử lý được các tình huống trong kinh doanh.

· Thực thi phương án kinh doanh, khai thác và phát triển thị trường  

· Tổ chức và quản lý được đội nhóm trong kinh doanh.

· Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý bán hàng.
· Giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh.
Kỹ năng mềm

· Thiết lập quan hệ với cơ quan hữu quan, đối tác và khách hàng.

· Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo đội nhóm và giao tiếp xã hội thông thường.

· Năng lực tin học: sử dụng máy tính và quản lý tập tin với hệ điều hành windows; sử dụng được một số dịch vụ cơ bản trên môi trường Internet như Email, tìm kiếm, truy cập vào các trang web cụ thể; sử dụng Microsoft Word để soạn thảo văn bản đơn giản và thực hiện các định dạng cơ bản.

· Về năng lực Tiếng Anh, học sinh phải đạt một trong số các chứng chỉ sau:  chứng chỉ TOEIC 350 (2 kỹ năng) do ETS cấp; chứng chỉ IELTS 3.0 do British Council hoặc IDP Australia cấp; chứng chỉ TOEFL(iBT) 40 do ETS cấp; chứng chỉ FCE 35 do Đại học Cambridge Vương Quốc Anh cấp.
1.3. Thái độ:
-
Có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc;

-
Có tính kỷ luật cao, trung thực với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng, thể hiện tính nghiêm khắc và tôn trọng lợi ích doanh nghiệp;

-
Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các vị trí, thể hiện tính sáng tạo, quan tâm theo dõi tình hình thương mại nơi làm việc và có hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo.

-
Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời và cải thiện kỹ năng mềm
1.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý doanh nghiệp, học sinh có thể làm việc ở các vị trí sau: Là nhân viên có thể làm việc trong các phòng ban: phòng kinh doanh, bộ phận bán hàng, phòng tiếp thị quảng cáo, nhân viên thư ký văn phòng, chăm sóc khách hàng ở tất cả các lọai hình công ty và các tổ chức khác.
1.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
Có khả năng tự học và tiếp tục học tập ở trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác như: kế tóan, tài chính, marketing…
2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2 năm
3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ : 81 Tín chỉ 
4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
· Văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
· Sức khoẻ: Có đủ sức khỏe theo quy định.
· Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên.
5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Quy trình đào tạo, điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp thực hiện theo quy định bởi Quy chế đào tạo TCCN theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức ban hành kèm quyết định số ……./QĐ-CĐCNTĐ của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.
6. THANG ĐIỂM:

Thực hiện đánh giá và cho điểm kiểm tra, thi học kỳ, theo thang điểm 10.
7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
	T
	MÃ HỌC PHẦN
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	THỜI LƯỢNG

	T
	
	
	LT
	TH
	TỔNG
	LT (Tiết)
	TH (Giờ)

	I
	CÁC HỌC PHẦN CHUNG
	11
	8
	19
	180
	210

	A
	CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC
	10
	7
	17
	150
	210

	1
	DCT400060
	Giáo dục chính trị
	2
	1
	3
	30
	30

	2
	DCT400050
	Pháp luật
	2
	0
	2
	30
	0

	3
	DCT400014
	Giáo dục QP – An ninh 1B
	1
	1
	2
	 
	 

	4
	DCT400012
	Giáo dục QP – An ninh2
	0
	1
	1
	30
	30

	5
	DCK100031
	Giáo dục thể chất 1
	0
	1
	1
	0
	30

	6
	DCK100032
	Giáo dục thể chất 2
	0
	1
	1
	0
	30

	7
	DCT400040
	Tin học căn bản
	2
	1
	3
	30
	30

	8
	NNK100011
	Anh văn 1
	1
	1
	2
	15
	30

	9
	NNK100012
	Anh văn 2
	1
	1
	2
	15
	30

	B
	CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN
	2
	0
	2
	30
	0

	1
	DCK100020
	Khởi tạo doanh nghiệp
	2
	0
	2
	30
	0

	2
	DCK100040
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	2
	0
	2
	30
	0

	3
	DCK100010
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	0
	2
	30
	0

	II
	CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ

	16
	6
	22
	195
	225

	A
	CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC
	15
	5
	20
	180
	195

	1
	NNK100013
	Anh Văn 3
	1
	1
	2
	15
	30

	2
	CST404010
	Nguyên lý kế toán
	1
	1
	2
	15
	30

	3
	CST404020
	Kế toán thương mại
	1
	1
	2
	15
	30

	4
	CST404030
	Kinh tế vi mô
	3
	0
	3
	45
	0

	5
	CST404040
	Kinh tế vĩ mô
	1
	1
	2
	15
	30

	6
	CST404080
	Quản trị học
	3
	 
	3
	45
	 

	7
	CSK104010
	Tâm lý học quản trị kinh doanh
	3
	0
	3
	45
	0

	8
	CNT404010
	Văn thư thương mại
	2
	1
	3
	30
	30

	B
	CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN
	1
	1
	2
	15
	30

	1
	 CST404051
	Lý thuyết tiền tệ tín dụng
	1
	1
	2
	15
	30

	2
	 CST404091
	Kinh tế quốc tế
	1
	1
	2
	15
	30

	III
	CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN

	11
	9
	20
	165
	270

	A
	CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC
	10
	6
	16
	150
	180

	1
	CNT404021
	Marketing
	2
	1
	3
	30
	30

	2
	CNT404031
	Quản trị chất lượng 
	2
	1
	3
	30
	30

	3
	 TNT404030
	Quản trị nguồn nhân lực
	2
	1
	3
	30
	30

	4
	 CNT426040
	Quản lý quan hệ khách hàng
	2
	1
	3
	30
	30

	5
	 CNT404053
	Quản lý bán hàng 1
	1
	1
	2
	15
	30

	6
	 CNT404054
	Quản lý bán hàng 2
	1
	1
	2
	15
	30

	7
	 TTT404030
	Thương mại điện tử
	0
	2
	2
	0
	60

	B
	CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN
	1
	1
	2
	15
	30

	1
	 CNT404061
	Nghiệp vụ ngoại thương
	1
	1
	2
	15
	30

	2
	 TTN404040
	 Quản trị doanh nghiệp
	1
	1
	2
	15
	30


	IV
	THỰC TẬP
	2
	9
	11
	30
	270

	1
	TTK104010
	Doanh nghiệp ảo
	0
	2
	2
	0
	60

	2
	TTT404010
	Xử lý bảng tính
	2
	1
	3
	30
	30

	3
	 TTT404023 
	Nghiệp vụ kinh doanh
	0
	3
	3
	0
	90

	4
	TTT404040
	Thực tập thực tế tại DN
	0
	3
	3
	0
	90

	V
	THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
	4
	5
	9
	120
	180

	1
	 TTN404010
	Thực tập tốt nghiệp
	0
	4
	4
	0
	120

	2
	 TTN404020
	Khóa luận tốt nghiệp
	4
	1
	5
	60
	30

	 
	Nếu không làm khóa luận tốt nghiệp, thì học bổ sung học phần sau:
	 
	 
	0
	 
	 

	2.1
	CNT426081
	Tổ chức công việc
	4
	1
	5
	60
	30

	TỔNG TOÀN KHOÁ
	44
	37
	81
	615
	1385


8. Tiến trình đào tạo (Flowchart):

8.1.
Giải thích các ký hiệu:

	KÝ HIỆU
	Ý NGHĨA

	Các học phần chung
phần bắt buộc



	Giáo dục chính trị: Tên học phần

DCT400002: Mã học phần
(3,3,0): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)



	Các học phần chung
phần tự chọn

   


	Tự chọn 1/3h.p: Số HP tự chọn /tổng số HP
DCT100150: Mã học phần
(2,2,0): Số tín chỉ HP (tổng số, LT,TH)



	Các học phần chuyên môn
phần bắt buộc


	Vẽ kỹ thuật 1: Tên học phần
 CST114081: Mã học phần

(4,3,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)



	Các học phần chuyên môn

phần tự chọn
	Tự chọn 1/3 h.p: Số HP tự chọn /tổng số HP
 CNT110040: Mã học phần 
(3,3,0) : Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)

	
	Liên hệ giữa các học phần


8.2.
Tiến trình đào tạo:






























       

9. MÔ TẢ VẮN TẮT CÁC HỌC PHẦN:

9.1 Giáo dục chính trị
· Số tín chỉ: 3
· Điều kiện tiên quyết: Không có
Mô tả: Học phần Giáo dục chính trị gồm những nội dung chính như sau: Chủ nghĩa Mác – Lênin (Những nội dung cơ bản của Triết học; Kinh tế chính trị học; Chủ nghĩa xã hội khoa học); Tư tưởng Hồ Chí Minh (Độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội; Đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Nhà nước; Văn hóa, đạo đức, dân tộc; … ); Đường lối cách mạng trước thời kỳ đổi mới từ 1930 đến 1986 (Đường lối giành chính quyền,  đường lối xây dựng CNXH ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam); Đường lối đổi mới toàn diện từ năm 1986 đến nay.

Môn học Giáo dục chính trị bao gồm 5 chương, tổng cộng 75 tiết. Cụ thể:

- Chương mở đầu: Nhập môn Giáo dục chính trị (2 tiết)

- Chương 1:  Chủ nghĩa Mác – Lênin (20 tiết)

- Chương 2:  Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tiết)


- Chương 3:  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (38 tiết)

- Chương 4: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt (5 tiết).
9.2 Pháp luật
· Số tín chỉ: 2
· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: Chương trình môn học Pháp luật dùng cho đào tạo trình độ TCCN bao gồm những kiến thức cơ bản về các vấn đề: Nhà nước và Pháp luật; thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; một số ngành luật cơ bản: Luật Nhà nước- Hiến pháp 1992, Luật Hành chính, Luật Lao động, Luật Dân sự, Luật Hình sự và ba chuyên đề tự chọn gồm: Chuyên đề 1. Pháp luật về hôn nhân gia đình và bình đẳng giới, Chuyên đề 2. Pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Chuyên đề 3.  Luật phòng chống tham nhũng.
9.3 Học phần: Giáo dục quốc phòng – an ninh  1 B
- Số tín chỉ: 02  (Lý thuyết: 01; Thực hành:01)

- Điều kiện tiên quyết: không có
- Mô tả:

Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lất đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viện và động viên công nghiệp quốc phòng;  xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới biên giới quốc gia; một số nội dung cơ bản về dân tộc tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc; những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
9.4 Học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh  2
- Số tín chỉ: 01  (Lý thuyết: 0 ; Thực hành: 01)

- Điều kiện tiên quyết: không có
- Mô tả:

Giáo dục quốc phòng – an ninh  2 gồm những nội dung: Nội dung Đội ngũ đơn vị, từng người trong chiến đấu tiến công, chiến đấu phòng ngự và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.
9.5 Giáo dục thể chất 1
· Số tín chỉ: 1
· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: Học sinh học các kỹ thuật cơ bản của các môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, võ, cầu lông, Tennis, Thể dục thẩm mỹ.
9.6 Giáo dục thể chất 2
· Số tín chỉ: 1
· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: Học sinh học hoàn chỉnh các bài nâng cao, nắm vững các kỹ - chiến thuật và cách thức thi đấu cho những môn đã học.
9.7 Tin học căn bản
· Số tín chỉ: 3

· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: giới thiệu các vấn đề về CNTT và truyền thông, sử dụng máy tính và quản lý tập tin với Windows, soạn thảo văn bản với Word, Microsoft excel, Microsoft Power point, Internet Explore. 
· Mục tiêu của học phần: cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, cách tổ chức, hoạt động và các thao tác cơ bản trên máy tính. Biết sử dụng các phần mềm ứng dụng  văn phòng cơ bản như windows, Ms-word, Ms-excel, Powerpoint,… để vận dụng trong quá trình học trong trường và ngoài xã hội.
9.8 Anh văn 1
· Số tín chỉ: 2

· Điều kiện tiên quyết: Điểm TOEIC đầuvào<250
· Mô tả: Anh văn 1 gồm 5 bài học nhằm giới thiệu cho người học các bài đọc hiểu về con người và nơi chốn.  Bên cạnh đó, Anh văn 1 cũng giúp người học làm quen với các chủ điểm ngữ pháp cơ bản. Ngoài ra, Anh văn 1 còn chuẩn bị cho người học khả năng sử dụng tiếng Anh để tham gia vào các hoạt động giao tiếp thông thường hàng ngày thông qua các bài học về chức năng của Tiếng Anh. Anh văn 1 cũng giúp người học làm quen với các giọng đọc Tiếng Anh khác nhau trên thế giới. Trong khóa học, người học tham gia vào nhiều hoạt động tương tác. Sau khóa học, người học bước đầu tự tin sử dụng Tiếng Anh trong các tình huống thông dụng.
9.9 Anh văn 2
· Số tín chỉ: 2

· Điều kiện tiên quyết: TOEIC 250-295, Anh văn 1
· Mô tả: Anh văn 2 gồm 5 bài học tiếp theo 5 bài học của Anh văn 1. Anh văn 2 giúp người học mở rộng vốn từ và kiến thức ngữ pháp đã học trong Anh văn 1, qua đó phát triển kỹ năng thực hành tiếng ở người học. Anh văn 2 chuẩn bị cho người học những kỹ năng cơ bản để đạt được năng lực Tiếng Anh ở bậc 1 (A1).
9.10 Khởi tạo doanh nghiệp

· Số tín chỉ: 2
· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: Học phần khởi sự doanh nghiệp giúp cho người học hiểu rõ cơ sở của khởi tạo doanh nghiệp để từ đó lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kinh doanh.
9.11 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

· Số tín chỉ: 2

· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: Cung cấp cho học sinh những kiến thức về việc sử dụng nguồn năng lượng một cách tiết kiệm và có hiệu quả những nguồn năng lượng hiện tại đang sử dụng, cách thức tìm hiểu-nghiên cứu về các loại năng lượng mới, năng lượng tái tạo sẽ sử dụng và thay thế nguồn năng lượng đang sử dụng trong tương lai. Từ đó sinh viên biết được cách thức tạo ra nguồn năng lượng từ việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng mới khác...
9.12 Kỹ năng giao tiếp
· Số tín chỉ: 2
· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: Học phần kỹ năng giao tiếp giúp cho người học hiểu rõ quá trình giao tiếp, gửi thông điệp rõ ràng, chủ động tìm hiểu thông điệp, sử dụng quy trình phản hồi; nhận diện "màng lọc" nhận thức; nhận diện sự tồn tại của yếu tố gây nhiễu trong giao tiếp, xác nhận thông điệp. Từ đó, vận dụng được kỹ năng trong giao tiếp trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày
9.13 Anh văn 3
· Số tín chỉ: 2

· Điều kiện tiên quyết: Anh văn 2; TOEIC ≥ 300 hoặc tương đương.
· Mô tả vắn tắt học phần: Anh văn 3 giúp học viên hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Sau khóa học, học viên có thể giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân, bạn bè,… Ngoài ra, sinh viên cũng có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
9.14 Nguyên lý kế toán
· Số tín chỉ: 2
· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về tổng quan về kế toán, tổng hợp và cân đối kế toán, tài khoản kế toán, ghi chép sổ,chứng từ kế toán và kiểm kê, tính giá các đối tượng kế toán, kế toán các quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán, báo cáo tài chính, tổ chức công tác kế toán và kiểm toán nội bộ. 
Mục tiêu của học phần: học viên vận dụng được những kiến thức cơ bản về nguyên tắc hạch toán kế toán, là điều kiện cần thiết để làm nền tảng giúp học viên học tốt môn kế toán doanh nghiệp.
9.15 Kế toán thương mại
· Số tín chỉ: 2

· Điều kiện tiên quyết: Học sinh hoàn tất học phần Nguyên lý kế toán
· Mô tả: giới thiệu tổng quan về công tác tổ chức kế toán tại doanh nghiệp, nghiên cứu sâu các nghiệp vụ cụ thể  về kế toán vốn bằng tiền, kế toán công cụ dụng cụ - nguyên vật liệu, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán tài sản cố định, kế toán tập hợp chi phí- tính giá thành sản phẩm- tiêu thụ thành phẩm, kế toán hàng hoá, kế toán thanh toán, kế toán hoạt động tài chính - hoạt động khác, từ đó hệ thống và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau một kỳ kế toán nhất định. Mục tiêu của học phần: sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp sản xuất, thương mại; Tính toán và định khoản đúng các đối tượng kế toán. Từ đó, giúp người học thành thạo các nghiệp vụ của một nhân viên kế toán tại doanh nghiệp. Vận dụng được kiến thức trên để giải quyết các bài tập tình huống và áp dụng được công việc trong tương lai.
9.16 Kinh tế vi mô

· Số tín chỉ: 3
· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và phương pháp luận về doanh nghiệp như: những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp, cung cầu hàng hoá, lý thuyết người tiêu dùng, lý thuyết về doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường yếu tố sản xuất, những hạn chế của kinh tế thị trường và sự can thiệp của chính phủ.
9.17 Kinh tế vĩ mô 
· Số tín chỉ:2
· Điều kiện tiên quyết: Học sinh đã hoàn tất chương trình học phần Kinh tế vi mô
· Mô tả: Giúp cho người học khái quát về kinh tế vĩ mô; cách tính sản lượng quốc gia; lý thuyết xác định sản lượng quốc gia; tổng cầu, chính sách tài khoá và ngoại thương; tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ; tổng cung, tổng cầu; lạm phát và thất nghiệp, phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở.
9.18 Quản trị học
· Số tín chỉ: 3
· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: Giới thiệu tổng quan về quản trị các tổ chức, vận dụng các quy luật, các nguyên tắc quản trị học, quyết định quản trị, hệ thống các chức năng tổ chức trong quản trị, nghệ thuật lãnh đạo trong quản trị và giải quyết các tình huống xảy ra ở từng trường hợp.
9.19 Tâm lý học quản trị kinh doanh
· Số tín chỉ: 3
· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: Học phần sẽ cung cấp những kiến thức về tâm lý học trong quản trị kinh doanh. Trong đó, ngoài những kiến thức tâm lý học nói chung, học phần còn cung cấp các kiến thức khác như: tâm lý lãnh đạo, tâm lý nhân viên, tâm lý khách hàng; xây dựng phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức nhằm giúp hoạt động giao tiếp giữa mọi người trong tổ chức và giữa tổ chức với khách hàng đạt hiệu quả.
9.20 Văn thư thương mại
· Số tín chỉ: 3
· Điều kiện tiên quyết: Không có
Mô tả: Học phần Văn thư thương mại cung cấp cho người học những kiến thức chung về công tác văn thư, liên quan đến bốn nghiệp vụ chính: soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, công tác lập hồ sơ và quản lý con dấu. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là công tác soạn thảo văn bản. Công tác soạn thảo văn bản cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông thường và các thư từ giao dịch thường gặp trong hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp. Hoàn thành học phần này, người học sẽ có khả năng thực hiện các công việc liên quan đến Văn thư thương mại, đáp ứng yêu cầu công việc tại các cơ quan, doanh nghiệp.
9.21 Lý thuyết tiền tệ-tín dụng
· Số tín chỉ: 2
· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: Mô tả vắn tắt học phần: bao gồm các vấn đề chung về sự ra đời và phát triển của tài chính, bản chất, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính tại Việt Nam; các vấn đề chung về tiền tệ, các chức năng tiền tệ, các chức năng, hình thức và vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường; hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác; thanh toán không dùng tiền mặt và khái quát về tín dụng và thanh toán quốc tế. Mục tiêu của học phần: học sinh hiểu những kiến thức cơ bản về tiền tệ, về tín dụng trong nền kinh tế thị trường cùng với chức năng, vai trò của nó. Từ đó nhận thức được khái quát về phương tiện, hình thức tín dụng và thanh toán quốc tế, một  hình thức thanh toán chủ yếu trong nền kinh tế thị trường,  vận dụng được các yếu tố, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
9.22 Kinh tế quốc tế
· Số tín chỉ: 2
· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, Lý thuyết cổ điển và mậu dịch quốc tế, thuế quan một hình thức hạn chế mậu dịch, các hình thức hạn chế mậu dịch khác và đàm phán mậu dịch đa phương, liên kết kinh tế quốc tế liên hiệp quan thuế, lậu dịch quốc tế và phát triển kinh tế, lự duy chuyển nguồn lực quốc tế, thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán, hệ thống tài chính và tiền tệ thế giới.
9.23 Marketing 
· Số tín chỉ: 3
· Điều kiện tiên quyết: học sinh phải hoàn tất học phần Quản trị học
· Mô tả: Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về marketing, thị trường và nghiên cứu thị trường, các chính sách về: sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến.
9.24 Quản trị chất lượng 

· Số tín chỉ: 3
· Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần Quản trị học 
· Mô tả: Học phần cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tầm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng, một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến chất lượng và quản lý chất lượng, lượng hoá và đánh giá chất lượng, quản lý chất lượng đồng bộ, giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000:2008, phương pháp 5S, phương pháp Kaizen
9.25 Quản trị nguồn nhân lực
· Số tín chỉ: 3
· Điều kiện tiên quyết: Học sinh đã hoàn tất học phần Quản trị học
· Mô tả: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về quản trị nguồn nhân lực như; Hoạch định nguồn nhân lực; Phân tích công việc; Quá trình tuyển dụng; Trắc nghiệm, phỏng vấn; Định hướng và phát triển nghề nghiệp; Đào tạo và phát triển; Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên; Trả công; Quan hệ lao động.
9.26 Quản lý quan hệ khách hàng
· Số tín chỉ: 3
· Điều kiện tiên quyết: Không
· Mô tả vắn tắt học phần: Cung cấp cho học sinh kiến thức về quản lý quan hệ khách hàng như phân biệt quan hệ thương mại với quan hệ dịch vụ, thiết lập quan hệ cá nhân, xây dựng và lựa chọn các chiến lược truyền thông thương mại phù hợp

· Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này, người học có thể Tiếp đón, thông tin, tư vấn, giải quyết khiếu nại và lấy ý kiến khách hàng, theo dõi chất lượng dịch vụ, thu hút khách hàng mới, xây dựng khách hàng thân thiết, phát triển tần suất, khối lượng và đa dạng của việc mua hàng.
9.27 Quản lý bán hàng hàng 1

· Số tín chỉ: 2
· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: Học phần Quản lý bán hàng 1 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác bán hàng và hành vi mua hàng của khách hàng, một số kỹ năng bán hàng cơ bản và kỹ năng xử lý chỉ trích trong bán hàng.
9.28 Quản lý bán hàng hàng 2

· Số tín chỉ: 2
· Điều kiện tiên quyết: Học sinh đã hoàn tất học phần Quản lý bán hàng 1
· Mô tả: Học phần Quản lý bán hàng 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Hoạch định và quản lý thời gian bán hàng; Lãnh đạo, quản lý địa bàn và động viên nhân viên; Xây dựng mục tiêu, hoạch định chiến lược và tổ chức lực lượng bán hàng; và Tuyển dụng, đào tạo, triển khai bán hàng và chăm sóc khách hàng.
9.29 Thương mại điện tử
· Số tín chỉ: 2
· Điều kiện tiên quyết: Không có
· Mô tả: Học phần Thương mại điện tử cung cấp đến người học những  nội dung cơ  bản liên quan đến kiến thức về thương mại điện tử như khái niệm thương mại điện tử, các mô hình thương mại điện tử, đặc tính của khách hàng trên Internet, hoạt động marketing điện tử, thanh toán điện tử. Song song đó, trong quá trình học, người học được rèn luyện nhiều kỹ năng thực hành hữu ích với cuộc sống và công việc sau này như kỹ năng khảo sát thị trường trực tuyến, kỹ năng giao dịch thông qua Internernet… Ngoài ra, người học cũng được giới thiệu những yếu tố cần thiết để xây dụng một website thương mại điện tử có hiệu quả.
9.30 Nghiệp vụ ngoại thương
· Số tín chỉ: 2
Điều kiện tiên quyết: Có kỹ năng tính toán và có kiến thức căn bản về nghiệp vụ tín dụng.
· Mô tả: Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về Incoterm, các phương tiện thanh toán quốc tế, nghiệp vụ hải quan, cũng như chứng từ cần thiết trong quy trình hoạt động ngoại thương; cách soạn thảo hợp đồng ngoại thương.
9.31 Quản trị doanh nghiệp
· Số tín chỉ: 2
· Điều kiện tiên quyết: Học sinh đã hoàn tất học phần Quản trị học
· Mô tả: Học phần này nhằm cung cấp những kiến thức về kinh doanh, đặc điểm, loại hình, quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp trong thị trường, tập trung chủ yếu cho người học ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn để ra quyết định trong kinh doanh, đồng thời giúp người học quản trị vốn sản xuất, tài sản cố định, tài sản lưu động và xác định được một số nội dung về chí phí sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, công nghệ và chiến lược kinh doanh liên quan đến công việc của người quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó vận dụng kiến thức để phân tích một số tình huống điển hình và đề xuất giải pháp liên quan đến trách nhiệm của người làm công việc quản trị doanh nghiệp nhằm ý thức được vai trò quan trọng của tất cả các thành phần trong doanh nghiệp gồm nhà quản trị, kế toán, người lao động trong sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Mặt khác học phần này mô tả những hoạt động cần thiết cho con người khi kết hợp nhau trong tổ chức để cùng thực hiện mục tiêu chung, với những mức độ khác nhau có thể áp dụng trong cương vị làm chủ một gia đình, làm chủ một cơ sở kinh doanh, phụ trách một phòng kinh doanh, hoặc một doanh nghiệp khi được tiếp cận cụ thể.
9.32 Doanh nghiệp ảo
· Số tín chỉ: 2
· Điều kiện tiên quyết:  Học sinh đã hoàn tất học phần Quản trị nguồn nhân lực
· Mô tả: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về thiết lập mối quan hệ với khách hàng; kỹ năng thương thuyết với khách; kỹ năng giao trong công việc và kỹ năng xử lý tình huống. Sau khi học xong người học có thể vận dụng được những kiến thức cơ bản về quản trị nguồn nhân sự, quản trị marketing, quản trị chất lượng, quản trị chiến lược để xử lý các tình huống liên quan hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp cụ thể.
9.33 Xử lý bảng tính

· Số tín chỉ: 3

· Điều kiện tiên quyết: Học sinh đã hoàn tất học phần Tin học cơ bản
· Mô tả: cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về  sơ sở dữ liệu; sử dụng các hàm; định dạng bảng tính; biểu đồ; in bảng tính.

Mục tiêu của học phần: Excel là phần mềm chuyên dùng để xử lý, tính toán, khai thác cơ sở dữ liệu, tạo biểu đồ. Luyện kỹ năng thực hành xử lý, tính toán, khai thác cơ sở dữ liệu ứng dụng vào thực tế.
9.34 Nghiệp vụ kinh doanh 
· Số tín chỉ: 3
· Điều kiện tiên quyết: Học sinh đã hoàn tất học phần Nghiệp vụ kinh doanh 1
· Mô tả: Học phần cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về phần mềm quản lý bán hàng VS_ERP. Thực hiện các thao tác nhập dữ liệu của khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên bán hàng; thực hiện các hoạt động quản lý việc mua hàng, bán hàng, các nghiệp vụ kế toán cơ bản.
9.35 Thực tập thực tế tại DN
· Số tín chỉ: 3
· Điều kiện tiên quyết: Học sinh đã hoàn tất các học phần Quản lý bán hàng 1, 2; Quản lý chất lượng hàng hóa; quản trị học; kỹ năng giao tiếp.
· Mô tả: Học sinh đến thực tập tại Doanh nghiệp và được vận dụng các kỹ năng như: Hoạt động nhập hàng; Hoạt động xuất hàng; Hoạt động bán hàng; Thương lượng giá, xây dựng bảng báo cáo về tình hình bán hàng, sử dụng các công cụ liên quan đến hoạt động bán hàng, thu thập các thông tin về đối thủ cạnh tranh, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại. Trong quá trình thực tập, Học sinh được phải viết báo cáo thực tập về các kỹ năng được huấn luyện tại Doanh nghiệp.
9.36 Thực tập tốt nghiệp
· Số tín chỉ: 4
· Điều kiện tiên quyết: Học sinh đã hoàn tất các học phần trong các học kỳ trước.
· Mô tả: Học viên đến thực tập tại một doanh nghiệp với nội dung cụ thể như sau: Tìm hiểu các thông tin về doanh nghiệp hoặc cơ quan thực tập, tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, trực tiếp tham gia một công việc cụ thể tại Doanh nghiệp.
9.37 Khóa luận tốt nghiệp

· Số tín chỉ: 5

· Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình 

· Mô tả: Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về xây dựng đề cương chi tiết, xây dựng cơ sở lý luận, phân tích đánh giá thực trạng vấn đề cụ thể tại doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp liên quan đến đề tài nghiên cứu khóa luận.
9.38 Tổ chức công việc
· Số tín chỉ: 5
· Điều kiện tiên quyết: Sau khi đã học xong học phần Quản Trị Học
· Mô tả: Mô tả vắn tắt học phần: Cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về các nhiệm vụ của người quản lý; các quy định lao động; tầm quan trọng của sức khoẻ và an toàn trong lao động, lập kế hoạch tổ chức công việc theo nhóm.. 

· Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này người học có thể phân công công việc, quản lý thời gian làm việc, thông báo những quyết định liên quan đến tổ chức công việc.
10. HƯỚNG DẨN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

Thời lượng, cấu trúc chương trình và các học phần đã được xây dựng trên đây là nội dung của chương trình đào tạo Trung cấp ngành Quản trị kinh doanh. 
Chương trình gồm 5 phần: 81 tín chỉ
· Kiến thức chung: 19 tín chỉ trong đó gồm 11 tín chỉ lý thuyết và 8 tín chỉ thực hành (kể cả học phần tự chọn)
· Kiến thức cơ sở: 22 tín chỉ . Trong đó gồm 16 tín chỉ lý thuyết và 6 tín chỉ thực hành.
· Kiến  thức chuyên môn: 20 tín chỉ . Trong đó gồm 11 tín chỉ lý thuyết và 9 tín chỉ thực hành.

· Thực tập: 11 tín chỉ. Trong đó gồm 2 tín chỉ lý thuyết và 9 tín chỉ thực hành.

· Thực tập tốt nghiệp và khóa luận: 9 tín chỉ . Trong đó gồm 4 tín chỉ lý thuyết và 5 tín chỉ thực hành.

Các học phần được thiết kế theo nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ cơ bản chuyển sang cơ sở ngành và chuyên ngành. Môn học được tiến hành theo đề cương môn học đã được phê duyệt và phải được cung cấp cho sinh viên trước khi giảng dạy.

Đối với các học phần lý thuyết, nội dung bao gồm kiến thức giáo dục đại cương; kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành, ngành; kiến thức chung của ngành chính, kiến thức chuyên sâu cho từng ngành chính. 
Đối với các học phần thực hành, thực tập, nội dung bao gồm thực hành môn học và thực hành nghiệp vụ kinh doanh theo định hướng rèn luyện kỹ năng từ thực hành cơ bản đến nghiệp vụ chuyên ngành.

Mỗi năm học được chia thành 2 học kỳ.

Trong mỗi học kỳ bố trí 18- 20 tuần dành cho học tập trong đó:

· Học lý thuyết, thí nghiệm, thực hành, thực tập:
15-17 tuần

· Thi học phần:
03 tuần

Một học kỳ bố trí giảng dạy tối đa là 20 tín chỉ. 
Tổ chức thực hành tại phòng mô phỏng theo ca.

Thời gian thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp là 8 tuần./.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng …. năm 20…
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Giáo dục chính trị DCT400002


(3,3,0)








Tự chọn


1/3 h.p
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Tự chọn 1/3 hp
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Quản trị nguồn nhân lực


TTN404030 
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Tự chọn 1/2 hp III


CNT404060
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Doanh nghiệp ảo
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Nghiệp vụ kinh doanh 
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Thực tập tốt nghiệp  TTN404010
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Khóa luận tốt nghiệp   TTN404020
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Nếu không làm khóa luận tốt nghiệp, thì học bổ sung học phần sau:











Tổ chức công việc


CNT426081 
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Xử lý bảng tính
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Quản trị chất lượng CNT404031
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Quản lý bán hàng 2 CNT404054
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Thương mại điện tử
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Giáo dục QP-An ninh 2


DCT400012
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(2,1,1)








Kế toán thương mại 
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 (2,1,1)








Anh văn 1 


NNK100011


(2,1,1)








Quản lý bán hàng hàng 1 CNT104041


(3,2,1)








Tâm lý học quản trị kinh doanh


CSK104010


(3,3,0)








Tin học căn bản
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(3,3,0)








Quản lý bán hàng hàng 1


 CNT404053


(2,1,1)








Văn thư thương mại  CNT404010
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CST404040


(2,1,1)
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